














Ít nhất hai trong các 
môn học sau: 

Ít nhất hai trong các 
môn học sau: 

Ít nhất một trong các 
môn học sau: 

Các lựa chọn thêm 

Khắc (Gỗ/Xương) Nghệ thuật Tiếng Nhật Phát triển Vận động viên 

Thiết kế Giao tiếp Hình ảnh Thiết kế Tiếng Trung Quốc Nghiên cứu Kinh doanh 

Công nghệ Số Kịch Hỗ trợ Đọc Tiếng Anh Chuyên sâu 

Công nghệ Thực phẩm Làm phim Tiếng Tây Ban Nha Hỗ trợ Viết 

Kỹ năng nghề Nghệ thuật trình diễn Māori Tiếng Māori Triết học 

Công nghệ Sản phẩm Âm nhạc Sáng tạo kỹ thuật

Ít nhất một trong các môn học sau: Ít nhất một trong các môn học sau: Các lựa chọn thêm: 
Khắc (Gỗ/Xương) Nghệ thuật Nông nghiệp và Làm vườn 

Thiết kế Giao tiếp Hình ảnh Thiết kế Phát triển Vận động viên 

Công nghệ Số Kịch Nghiên cứu kinh doanh 

Công nghệ Điện tử Làm phim Tìm hiểu Lịch sử 

Công nghệ Thực phẩm Nghệ thuật Trình diễn Māori Đổi mới 

Kỹ năng nghề Âm nhạc Tiếng Anh Chuyên sâu 

Công nghệ Sản phẩm Tiếng Nhật 

Hỗ trợ Đọc Viết 

Tiếng Trung Quốc 

Hỗ trợ Đọc 

Khoa học 

Tiếng Tây Ban Nha 

Tiếng Māori 

Triết học



Nghệ thuật  Thương mại Tiếng Anh 
Âm nhạc Đương đại Kế toán Tiếng Anh 

Thiết kế Kinh doanh nông nghiệp Tiếng Anh Cấp tốc 

Kịch Nghiên cứu kinh doanh Tiếng Anh Mở rộng 

Nghệ thuật Trình diễn Māori Kinh tế học Nghiên cứu Truyền thông 

Âm nhạc Học nghề 

Công nghệ trong Nghệ thuật Trình diễn 

Nhiếp ảnh 

Chế bản in 

Điêu khắc 

Nghệ thuật Hình ảnh 

Whakaari (Kịch song ngữ) 

Khoa học Nhân văn Ngôn ngữ Toán học 
Nghiên cứu Cổ điển Tiếng Anh học thuật (ESOL) Giải tích 

Địa lý Tiếng Nhật Toán học 

Lịch sử Tiếng Trung Quốc Toán học ứng dụng 

Nghiên cứu Thái Bình Dương Tiếng Tây Ban Nha Toán học mở rộng 

Triết học Tiếng Māori Thống kê và Mô hình hóa 

Tâm lý học 

Xã hội học

Giáo dục thể chất Khoa học Công nghệ 
Phát triển Vận động viên Nông nghiệp và Làm vườn Dạy nghề về xây dựng 

Giáo dục Ngoài trời Sinh học Khắc (Gỗ/Xương) 

Giáo dục Thể chất Hóa học Thiết kế và Giao tiếp Hình ảnh 

Nghiên cứu Thể thao Điện tử Công nghệ Số 

Vật lý Dạy nghề về Kỹ sư công trình 

Khoa học  Dịch vụ và Phục vụ 

Khoa học và Thực hành Công nghệ Sản phẩm 

Các môn học thuộc trình độ đại học tại Trường trung học Nam sinh Tauranga 
Sinh học Giải tích 

Hóa học Kinh tế học 

Triết học Vật lý 

Thống kê Báo trực tuyến Đại học 



Các bài học nhạc cụ 
Một số lớp nhạc cụ sau có thu phí 

Sáo Clarinet Kèn Saxophone Kèn trom-pét 

Đàn vi ô lông Đàn vi ô la Đàn Xêlô Đàn công bát 

Trống 

Nghệ thuật trình diễn Nghệ thuật Hình ảnh 
Các nhóm nhạc lớn, Nhạc Jazz kết hợp Câu lạc bộ Nghệ thuật 

Các nhóm nhạc nhỏ 

Sản xuất 

Shakespeare (Sheilah Winn) 

Thể thao sân khấu 

Văn hóa Phát biểu trước Công chúng 
Nghệ thuật trình diễn Māori Tranh luận 

Hùng biện Māori Hùng biện 

Nhóm Pasifika Rise 



Thể thao mùa hè Thể thao mùa đông 
Bắn mục tiêu bằng đất sét Cầu lông 

Bóng gậy Bóng rổ 

Chèo thuyền vượt tốc Chạy băng đồng 

Chèo thuyền Bóng đá 

Lướt sóng Chơi gôn 

Thuyền buồm Khúc côn cầu 

Quần vợt Đua xe mô tô địa hình 

Điền kinh trong sân vận động Bóng bầu dục 

Bóng chuyền Bóng quần 

Bóng nước Bóng gỗ trong nhà 

Điền kinh Leo núi 

Bóng chuyền bãi biển Đạp xe leo núi 

Bóng gỗ sân cỏ Thể thao kết hợp 

Bóng đá trong nhà Thể thao tuyết 

Đua xe mô tô địa hình Bóng bàn 

Đạp xe leo núi Khúc côn cầu dưới nước 

Thể thao kết hợp 

Bóng mềm 

Bóng bầu dục 7 người 

Bóng bầu dục chạm 

Chèo thuyền Maori 












